
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022
CHỨC DANH: VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

STT
Họ và tên,

Ngày, tháng, năm sinh
Nam/nữ

Quê quán Hộ khẩu
thường trú

Trình
độ đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Đăng ký dự thi tuyển

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm sát
hạch

(Vòng 2)

Điểm ưu
tiên Tổng điểm

Số Báo
danh

thí sinh
Ghi chúĐơn vị dự

tuyển
Chức danh
dự tuyển

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Xã Ia Tơi: 01 chỉ tiêu.

1 Y Huyền,
20/04/1994 - Nữ

Mô Rai - Sa
Thầy - Kon

Tum

Mô Ray - Sa
Thầy - Kon Tum

Đại
học

Luật
học

UBND xã
Ia Tơi

Văn phòng -
Thống kê

Gia
Rai 20.00 5.00 25.00 05

2 Y Khẻm,
15/08/2000 - Nữ

Rờ Kơi - Sa
Thầy - Kon

Tum

Rờ Kơi - Sa
Thầy - Kon Tum

Đại
học Luật UBND xã

Ia Tơi
Văn phòng -

Thống kê
Hà

Lăng 30.00 5.00 35.00 02

3 Kiều Thị Kim Ngân,
29/08/2000 - Nữ

TP. Tam Kỳ
- Quảng

Nam

EaM'nang -
CưM'gar - Đắk

Lắk

Đại
học

Luật
Kinh tế

UBND xã
Ia Tơi

Văn phòng -
Thống kê 15.00 15.00 06

4 Nguyễn Thị Bích Phượng,
17/04/1995 - Nữ

Công Liêm -
Nông Cống -
Thanh Hóa

P. Quang Trung
- TP. Kon Tum -

Kon Tum

Đại
học

Luật
học

UBND xã
Ia Tơi

Văn phòng -
Thống kê 85.00 85.00 07

5 Nguyễn Xuân Quốc,
28/08/1991 - Nam

Cát Tường -
Phù Cát -
Bình Định

 Ia Đal - Ia
H'Drai - Kon

Tum

Đại
học Luật UBND xã

Ia Tơi
Văn phòng -

Thống kê 04
Không

tham dự
vòng 2

6 Y Sữu,
      19/05/1997 - Nữ

TT. Sa Thầy
- Sa Thầy -
Kon Tum

Ia Tơi - Ia
H'Drai - Kon

Tum

Đại
học

Luật
hành
chính

UBND xã
Ia Tơi

Văn phòng -
Thống kê

Gia
Rai 50.00 5.00 55.00 03
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7 Trịnh Công Thị Vương,
19/04/1995 - Nữ

Đắk Nông -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Đắk Nông -
Ngọc Hồi - Kon

Tum

Đại
học

Quản lý
nhà

nước

UBND xã
Ia Tơi

Văn phòng -
Thống kê Giẻ 5.00 01

Không
tham dự
vòng 2

II Xã Ia Đal: 01 chỉ tiêu

1 Lê Thị Gấm,
21/11/1999 - Nữ

Hồng Lý -
Vũ Thư -
Thái Bình

Sa Sơn - Sa
Thầy - Kon Tum

Đại
học

Quản lý
nhà

nước

UBND xã
Ia Đal

Văn phòng -
Thống kê 78.00 78.00 09

2 Hà Thị Thu,
01/06/1997 - Nữ

Kỳ Tân - Bá
Thước -

Thanh Hóa

Pô Kô - Đắk Tô
-     Kon Tum

Đại
học

Luật
Kinh tế

UBND xã
Ia Đal

Văn phòng -
Thống kê Thái 50.00 5.00 55.00 08

III Xã Ia Dom: 01 chỉ tiêu

1 Lâm Thị Hồng,
28/06/1998 - Nữ

Quảng Lạc -
Lạng Sơn

Pờ Y - Ngọc
Hồi - Kon Tum

Đại
học

Quản lý
nhà

nước

UBND xã
Ia Dom

Văn phòng -
Thống kê Nùng 48.00 5.00 53.00 13

2 Hà Thị Ngọc Phượng,
30/05/1995 - Nữ

Lũng Cao -
Bá Thước -
Thanh Hóa

Ia Din - Đức Cơ
- Gia Lai

Đại
học

Quản lý
nhà

nước

UBND xã
Ia Dom

Văn phòng -
Thống kê Thái 85.00 5.00 90.00 12

3 Y Thương,
26/07/1997 - Nữ

Đắk Tô -
Kon Tum

TT. Đắk Tô -
Đắk Tô - Kon

Tum

Đại
học

Quản lý
nhà

nước

UBND xã
Ia Dom

Văn phòng -
Thống kê

Rơ
Ngao 80.00 5.00 85.00 10

4 Y Tuýt,
15/10/1998 - Nữ

Rờ Kơi - Sa
Thầy - Kon

Tum

Rờ Kơi - Sa
Thầy - Kon Tum

Đại
học

Quản lý
nhà

nước

UBND xã
Ia Dom

Văn phòng -
Thống kê

Hà
Lăng 5.00 11

Không
tham dự
vòng 2

(Danh sách này gồm có 13 người)
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